	    UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
 MÔN TOÁN LỚP BỐN

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . STT. . . . . 
	Ngày …..  tháng  3  năm 2020
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

	Lớp Bốn/.....  
	Đề 1
	Giáo viên coi: ………………………GV chấm: ....................................


.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

	ĐIỂM:……….....................
Bằng chữ:............................
..............................................
	Nhận xét của GV: …………………………………..................................
………………………………………………………..................................
……………………………………………………….................................


I. TRẮC NGHIỆM:                                                                                                     (3đ)
1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:        


                      (2đ)          a.  Trung bình cộng của hai số là 15, số thứ nhất là 10. Số thứ hai là : 
                                                    
	      A. 5
	      B. 10
	      C. 15
	     D. 20


b. Giá trị của biểu thức 20 x 18 +  20 x 82 là :                                                   
	      A. 360
	     B. 1640
	      C. 2000
	          D. 200


c. Kết quả của phép tính ( 35 x 72) : 9 là    :                                                                                                                             
	       A. 280
	      B. 2800
	       C. 28
	     D. 2520


d. Khi chia 145 000 cho 400 ta được :

       A. Thương bằng 36 dư 1                                    B. Thương bằng 362 dư 2

       C. Thương bằng 362 dư 200                              D. Thương bằng 362 dư 20
2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :                                                                            (1đ)
4 tấn 5kg = …………kg                                             2m2 3dm2 = ………. dm2                                                              3 phút 4 giây = ………. giây                                       20000 m = ..............km
II. TỰ LUẬN :                                                                                                             (7đ)
1. Đặt tính và tính :      

a/        425 x 408                                                        b/    5781 : 47                               (1đ)                                 
   ...............................                                                .................................

   .............................,..                                               ................................

    ...............................                                               ..................................

    .................................                                              .................................

   .....................................                                           .................................

2. Tính gía trị biểu thức :                                                                                               (1,5đ)
a/ 79 x 11 + 457 = ..................................        b/  68 x 35 – 4480 : 32 =................................
                           =……………………….                                            =…………………….  
3. Tìm y :                                                                                                                         (1,5đ)

a/ y + 34562- 16280  = 67890                                    b/ 3045 : y =  1789 - 1774   

     …………………………………….                      ....……………………........................
     ……………………………………                      ...…………………….........................
    …………………………………….                       ..........………………………............
4. Một mảnh đất hình chữ nhật có                                        Bài giải :                           (2đ)
nửa chu vi là 54m và chiều dài hơn    .......................................................................................
chiều rộng là 8m. Tính diện tích        .......................................................................................
mảnh đất đó.                                    .......................................................................................
                                                               .......................................................................................

                                                               .......................................................................................

                                                               ........................................................................................

                                                               ........................................................................................

                                                               .......................................................................................

                                                                ......................................................................................                                                                                      
Bài 5.    A                                         B                      M                       N                         (1đ)
                                                                

    D                                           C                      
                                                                          Q                         P          

          
                     AB= 9cm                                           MN= 6cm                                          Hình chữ nhật ABCD và hình vuông MNPQ có cùng diện tích. Tính chiều rộng của hình chữ nhật ABCD.       

Bài giải:

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................                                                                                            
	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
 MÔN TOÁN LỚP BỐN

	BIỂU ĐIỂM- ĐÁP ÁN      ĐỀ 1
	Ngày  … tháng  3  năm 2020
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM:   (3đ)
1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:        


                      (2đ)          a.  Trung bình cộng của hai số là 15, số thứ nhất là 10. Số thứ hai là : 
                                                    
	      A. 5
	      B. 10
	      C. 15
	     D. 20


b. Giá trị của biểu thức 20 x 18 +  20 x 82 là :                                                   
	      A. 360
	     B. 1640
	      C. 2000
	          D. 200


c. Kết quả của phép tính ( 35 x 72) : 9 là    :                                                                                                                             
	       A. 280
	      B. 2800
	       C. 28
	     D. 2520


d. Khi chia 145 000 cho 400 ta được :

       A. Thương bằng 36 dư 1                                    B. Thương bằng 362 dư 2

       C. Thương bằng 362 dư 200                              D. Thương bằng 362 dư 20

2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :                                                                            (1đ)

 4 tấn 5kg = 4005 kg                                             2m2 3dm2 = 203 dm2                                                             3 phút 4 giây = 184 giây                                       20000 m = 20km
II. TỰ LUẬN :     (7đ)
1. Đặt tính và tính :      

a/        425 x 408                                                        b/    5781 : 47                               (1đ)                                 
                 425                                                                     5781  47
                 408                                                                     108    123
    .          3400                                                                       141
           1700                                                                             00
   .       173400
2. Tính gía trị biểu thức :                                                                                               (1,5đ)
a/ 79 x 11 + 457 =  869 + 457   (0,5)                   b/  68 x 35 – 4480 : 32 = 2380 – 140    (0,5)
                            =  1326      (0,25)                                                              = 2240           (0,25)
3. Tìm y :                                                                                                                          (1,5đ)

a/ y + 34562 - 16280 = 67890                              b/ 3045 : y =  1789 - 1774   

                  y + 18282 = 67890                                  3045 : y = 15
                                 y = 67890 – 18282                              y = 3045 : 15
                                  y= 49608                                                          y = 203
                                    ( Mỗi bước tính đúng 0,25đ)
4. Một mảnh đất hình chữ nhật có      CD :                                                               
nửa chu vi là 54m và chiều dài hơn                                                          8m           54m   (0,25)
chiều rộng là 8m. Tính diện tích        .CR :
mảnh đất đó.                                              Chiều rộng mảnh đất là :                                  (0,75)
                                                                          ( 54 - 8) :2= 23(m)
                                                                      Chiều dài mảng đất là :                                      (0,5)
                                                                             54 - 23= 31(m)
                                                                      Diện tích mảnh đất là :                                     (0,5)
                                                                              23 x 31= 713(m2)
[image: image1.wmf]
                                                                                              Đáp số : 713m2   
                                           ( Thiếu hoặc sai đơn vị - 0,25)                                                                                  

Bài 5 .  A                                         B                      M                       N                         (1đ)

                                                                

    D                                           C                      
                                                                          Q                         P          

          
                     AB= 9cm                                           MN= 6cm                                          Hình chữ nhật ABCD và hình vuông MNPQ có cùng diện tích. Tính chiều rộng của hình chữ nhật ABCD.       

Bài giải:
                                                Diện tích hình vuông MNPQ là:

                                                           6 x 6 = 36(cm2)                                                (0,5)

                                                Chiều rộng của hình chữ nhật ABCD là:

                                                            36 : 9 = 4(cm)                                                 (0,5)

                                                                                         Đáp số: 4cm

                                                     ( Thiếu hoặc sai đơn vị - 0,25)
	    UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
 MÔN TOÁN LỚP BỐN

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . STT. . . . . 
	Ngày  …  tháng  3  năm 2020
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

	Lớp Bốn/.....  
	Đề 2
	Giáo viên coi: ………………………GV chấm: ....................................


.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

	ĐIỂM:……….....................
Bằng chữ:............................
..............................................
	Nhận xét của GV: …………………………………..................................
………………………………………………………..................................
……………………………………………………….................................


I. TRẮC NGHIỆM:    (4đ)
 
  1.  Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :





(2đ)
	  a.   Trong số 98 765 421, chữ số thuộc hàng chục triệu, lớp triệu là :

	A. 9


B. 8 



C. 7



D. 6

	  b.   Giá trị của biểu thức : 6542 + 2130 x 24 là :

	A. 208 128  

B. 159 138


C. 44 578 


D. 57 662 

	  c.   Cho các số : 81 ; 162 ; 2018 ; 97135. Số chia hết cả 2 và 9 là :

	A. 81


B. 162


C. 2018


D. 97135

	  d.  Một hình vuông có diện tích là 121 cm2. Vậy chu vi của hình vuông là :

	A. 98  


B. 64   


C.   44


D.   32


2.  Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống : 






      (2đ)

	4 giờ 12 phút = …………. phút
	18m2 3cm2 = …………. cm2

	- Hình bên có ……. cặp cạnh song song với nhau.

- Hình bên có ……. cặp cạnh vuông góc với nhau.
	


	- Cạnh AB vuông góc với cạnh ……. và song song với cạnh …….


	[image: image2.jpg]





	B. Tự luận 











 
(6đ)

1. Tính bằng hai cách










(2đ)
108 : (6 x 3)  =  ………………………...     

                         =  ………………………. .

                         = …………………………   

108 : (6 x 3)  =  ………………………………..
                         =  ……………………………......

                         =  ………………………………..



	2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 122m. 

a) Tính diện tích của thửa ruộng biết chiều rộng kém chiều dài 12m. 

b) Trên thửa ruộng đó người ta trồng rau, cứ 5m2 thu hoạch hoạch được 4kg rau. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ?  (3đ)
	




3. Một phân xưởng có 103 công nhân, trung bình mỗi ngày, một công nhân sản xuất được 12 sản phẩm. Hỏi mỗi tháng phân xưởng đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm? Biết rằng một tháng công nhân phải làm việc 22 ngày.
(1đ)  

	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
MÔN TOÁN - LỚP BỐN

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Ngày ….tháng 3 năm 2020
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

	Lớp Bốn/...     STT:……
	Đề 2
	ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM


    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Trắc nghiệm
 (4đ)
 
  1.  Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :





(2đ)
	  a.   Trong số 98 765 421, chữ số thuộc hàng chục triệu, lớp triệu là :

	A. 9


B. 8 



C. 7



D. 6

	  b.   Giá trị của biểu thức : 6542 + 2130 x 24 là :

	A. 208 128  

B. 159 138


C. 44 578 


D. 57 662 

	  c.   Cho các số : 81 ; 162 ; 2018 ; 97135. Số chia hết cả 2 và 9 là :

	A. 81


B. 162


C. 2018


D. 97135

	  d.  Một hình vuông có diện tích là 121 cm2. Vậy chu vi của hình vuông là :

	A. 98  


B. 64   


C.   44


D.   32


2.  Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống : 
                                                       (2đ)

	4 giờ 12 phút = 252 phút

	18m2 3cm2 = 180003 cm2

	(Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ)


	- Hình bên có 3 cặp cạnh song song với nhau.

- Hình bên có 0 cặp cạnh vuông góc với nhau.

	

	- Cạnh AB vuông góc với cạnh AD và song song với cạnh DC

	[image: image3.jpg]




	(Mỗi câu trả lời đúng 0,25đ)


	B. Tự luận 











 
(6đ)

1. Tính bằng hai cách










(2đ)
108 : (6 x 3)  =  108 : 18     
(0,5đ)
                      =  6


(0,5đ)
108 : (6 x 3)  =  108 : 6 : 3 
(0,5đ)
                       = 18 : 3

(0,25đ)


                       =  6 


(0,25đ)



	2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 122m. 

a) Tính diện tích của thửa ruộng biết chiều rộng kém chiều dài 12m. 

b) Trên thửa ruộng đó người ta trồng rau, cứ 5m2 thu hoạch hoạch được 4kg rau. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?   (3đ)
	Ta có sơ đồ (0,5đ)  

Chiều dài

Chiều rộng

                  Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là : 

(122 – 12) : 2 = 55 (m) (0,5đ)  

                   Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là :

                       122– 55 = 67 (m) (0,5đ)  

a.Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là :

                   67x 55 = 3685 (m2) (0,5đ)  

    b.Cả thửa ruộng thu hoạch được số ki-lô-gam rau là :

                        (3685 : 5) x 4 = 2948 (kg) (1đ)
                                                        Đáp số: 2948 kg rau 

* Lời giải + phép tính đúng, kết quả sai cho nửa số điểm bước giải đó.

* Thiếu hoặc sai đáp số, sai đơn vị - 0,25 đ


3. Một phân xưởng có 103 công nhân, trung bình mỗi ngày, một công nhân sản xuất được 12 sản phẩm. Hỏi mỗi tháng phân xưởng đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm? Biết rằng một tháng công nhân phải làm việc 22 ngày.
(1đ)  

Số sản phẩm phân xưởng sản xuất được trong 1 ngày là :

12 x 103 = 1236 (sản phẩm) (0,5đ)
Số sản phẩm phân xưởng sản xuất được trong 1 tháng là :

1236 x 22 = 27192 (sản phẩm) (0,5đ)
Đáp số : 27192 sản phẩm

	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
TIẾNG VIỆT (đọc- hiểu) - LỚP BỐN

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  STT: . . .  
	Ngày …..  tháng 3  năm 2020

Thời gian: 30 phút (không kể thời gian giao đề)

	Lớp: Bốn/         
	  Đề 1
	Giáo viên coi : ................................................................................
Giáo viên chấm : ............................................................................


     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

	ĐIỂM:……….....................
ĐH:...........   ĐT: ................
Bằng chữ:............................
..............................................
	Nhận xét của GV: ………………………………….............................................

……………………………………………………….............................................………………………………………………….............................................



	Bài:  Chiếc diều sáo

     Chiến lớn lên, khỏe mạnh, chăm học, chăm làm. Tuy vậy, nó ham mê chơi diều và chơi khéo nhất làng. Còn bà, sau một ngày làm việc mệt nhọc, bà bắc chõng ra sân hóng mát, lòng thanh thản. Bà lắng nghe tiếng sáo ngân nga, nhận ra tiếng sáo của Chiến ngọt ngào và vi vút nhất.

     Năm 1965, Chiến nhập ngũ. Suốt mười năm bà sống khắc khoải trong nỗi thương nhớ và chờ đợi. Ngày Chiến về, bà đã bị lẫn nên không nhận ra anh. Chiến ôm chầm lấy bà, nhưng bà giãy nảy đẩy anh ra. Chiến ngỡ ngàng, sụp xuống quỳ lạy bà, nước mắt ròng ròng.

     Mùa thả diều lại đến. Một buổi chiều, khi bà đang ngồi ở chõng thì Chiến về, mang theo một đoạn tre và nói :

· Con vót cái diều chơi bà ạ.

Bà nhìn đoạn tre, nhìn Chiến một lúc lâu. Bà lần đến, rờ lên đầu, lên vai anh và hỏi :

· Chiến đấy thật ư con ?

Chiến vứt chiếc nan diều vót dở, ôm chầm lấy bà, thương xót bà đến thắt ruột. Bà lập cập kéo Chiến xuống bếp :

· Diều của con đây cơ mà.

Tối hôm ấy, khi Chiến mang diều đi, bà lại lần ra chõng nằm. Trong nhiều tiếng sáo ngân nga, bà nhận ra tiếng chiếc sáo diều của Chiến. Đêm thơm nức mùi hoa. Trời sao thăm thẳm, bình yên. 

                                                                                                   Theo THĂNG SẮC

Học sinh tự đọc bài Chiếc diều sáo rồi khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

1. Thuở nhỏ, Chiến là một cậu bé như thế nào ?                                                  (0,5đ)


a. Khỏe mạnh, chăm học, chăm làm, biết vâng lời bà.



          b. Khỏe mạnh, vâng lời bà, biết chơi diều, chơi diều giỏi nhất làng.

c. Khỏe mạnh, chăm học, chăm làm, ham chơi diều và chơi rất giỏi.




          d. Khỏe mạnh, biết vâng lời bà, biết chơi diều và chơi rất giỏi.

2. Mười năm Chiến đi bộ đội và ngày anh trở về thì bà như thế nào ?                  (0,5đ)
          a. Thương nhớ, khắc khoải chờ đợi, bị lẫn, không nhận ra Chiến.

          b. Ngóng trông, chờ đợi, thương nhớ, không nhận ra Chiến.

          c. Thương nhớ, vui mừng khi thấy Chiến về.

          d. Thương nhớ, trông mong tin tức, không nhận ra Chiến.

c

3. Tại sao anh Chiến sụp xuống quỳ lạy, nước mắt lưng tròng ?
                            (1đ)

          a. Vì bà đẩy anh ra.
          b. Vì thương bà già yếu, bị lẫn.

          c. Vì sau mười năm, anh mới gặp lại bà.

          d. Vì anh còn nhỏ chưa thể giúp được bà. 

4. Nhờ đâu mà trí nhớ bà hồi phục và bà nhận ra Chiến ?
 (1đ)
          a. Âm thanh ngân nga và trong trẻo của những chiếc diều sáo.

          b. Chiếc diều sáo mà bà đã cất cho Chiến ngày anh đi bộ đội.

          c. Mùa thả diều đến, Chiến lại chơi thả diều như những ngày còn nhỏ.

          d. Chiến đã về mang lại cho bà một niềm vui bất ngờ.

5. Em có nhận xét gì về nhân vật người bà ?                                                             (1đ)                                                                        
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………….

…………………………………………………………………………………………………….…………..

6. Câu “Chiến đấy thật ư con ?” dùng để làm gì ?                                                           (1đ)

           a. Dùng để hỏi.
          

           b. Dùng để đề nghị.
                       

           c. Dùng để khẳng định.

           d. Dùng để thể hiện yêu cầu, mong muốn.       
b

7. Trong câu “Tối hôm ấy, khi Chiến mang diều đi, bà lại lần ra chõng nằm.” có những động từ nào ?
                                                                                                        (1đ) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………….

8. Hãy đặt một câu kể Ai làm gì? nói về việc làm thể hiện sự hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và gạch chân dưới vị ngữ của câu kể đó.                                                               (1đ)                                                                         
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………….

…………………………………………………………………………………………………….…………..

   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020

      MÔN TIẾNG VIỆT (đọc hiểu) - LỚP BỐN
BIỂU ĐIỂM- ĐÁP ÁN      Đề 1
                        Ngày .....tháng  3  năm 2020

         Thời gian: 30 phút (không kể thời gian giao đề)
Học sinh tự đọc bài Chiếc diều sáo rồi khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
1. Thuở nhỏ, Chiến là một cậu bé như thế nào ?                                              (0,5đ)


a. Khỏe mạnh, chăm học, chăm làm, biết vâng lời bà.



          b. Khỏe mạnh, vâng lời bà, biết chơi diều, chơi diều giỏi nhất làng.

c. Khỏe mạnh, chăm học, chăm làm, ham chơi diều và chơi rất giỏi.




          d. Khỏe mạnh, biết vâng lời bà, biết chơi diều và chơi rất giỏi.

2. Mười năm Chiến đi bộ đội và ngày anh trở về thì bà như thế nào ?             (0,5đ)
          a. Thương nhớ, khắc khoải chờ đợi, bị lẫn, không nhận ra Chiến.

          b. Ngóng trông, chờ đợi, thương nhớ, không nhận ra Chiến.

          c. Thương nhớ, vui mừng khi thấy Chiến về.

          d. Thương nhớ, trông mong tin tức, không nhận ra Chiến.

3. Tại sao anh Chiến sụp xuống quỳ lạy, nước mắt lưng tròng ?
                       (1đ)

          a. Vì bà đẩy anh ra.
          b. Vì thương bà già yếu, bị lẫn.

          c. Vì sau mười năm, anh mới gặp lại bà.

          d. Vì anh còn nhỏ chưa thể giúp được bà. 

4. Nhờ đâu mà trí nhớ bà hồi phục và bà nhận ra Chiến ?
(1đ)
          a. Âm thanh ngân nga và trong trẻo của những chiếc diều sáo.

          b. Chiếc diều sáo mà bà đã cất cho Chiến ngày anh đi bộ đội.

          c. Mùa thả diều đến, Chiến lại chơi thả diều như những ngày còn nhỏ.

          d. Chiến đã về mang lại cho bà một niềm vui bất ngờ.

5. Em có nhận xét gì về nhân vật người bà ?                                                                    (1đ)                                                                        
Bà rất yêu thương Chiến./ Lúc nào bà cũng thương nhớ, khắc khoải chờ đợi anh trở về.

                                                 (HS trả lời đúng 1 ý được 0,5đ)

6. Câu “Chiến đấy thật ư con ?” dùng để làm gì ?                                                        (1đ)

           a. Dùng để hỏi.
          

           b. Dùng để đề nghị.
                       

           c. Dùng để khẳng định.

           d. Dùng để thể hiện yêu cầu, mong muốn.       
    7. Trong câu “Tối hôm ấy, khi Chiến mang diều đi, bà lại lần ra chõng nằm.” có những  động từ nào ?
                                                                                                               (1đ) 

             Các động từ là: mang, đi, lần ra, nằm ( 0,25đ / động từ)   
 8. Hãy đặt một câu kể Ai làm gì? nói về việc làm thể hiện sự hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và gạch chân dưới vị ngữ của câu kể đó.                                                (1đ)                                                                                                                                                         
 HS tự đặt câu. Ví dụ: Em giúp mẹ quét nhà và trông em.
 (Đặt câu đúng được 0,5đ; gạch chân đúng dưới vị ngữ được 0,5đ)



	UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
TIẾNG VIỆT (đọc- hiểu) - LỚP BỐN

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . STT. . . . 
	Ngày ….. tháng 3  năm 2020
Thời gian: 30 phút (không kể thời gian giao đề)

	Lớp Bốn/.......  
	 ĐỀ 2
	Giáo viên coi và chấm : ............................................................................


      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..
	ĐIỂM:…..………………..ĐH:………...ĐT:...............

Bằng chữ:............................
..............................................
	Nhận xét của GV: ………………………………….............................................

……………………………………………………….............................................

……………………………………………………….............................................




TẬP ĐỌC:                                                    VỀ THĂM BÀ
Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gõi khẽ:

- Bà ơi!

Thanh bước xuống dưới giàn thiên lý. Có tiếng người đi, rồi bà, mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.

- Cháu đã về đấy ư?

Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:

- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!

Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình cũng như những ngày còn nhỏ.

- Cháu đã ăn cơm chưa?

- Dạ chưa.Cháu xuống tàu về đây ngay. Nhưng cháu không thấy đói.

Bà nhìn cháu, giục:

- Cháu rửa mặt đi, rồi nghỉ kẻo mệt!

Thanh đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt. Nước mát rượi và Thanh cúi nhìn bóng mình trong lòng bể với những mảnh trời xanh.

Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy thanh thản và bình yên như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, lúc nào bà cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.

(Theo Thạch Lam – Tiếng Việt 4 tập 1 năm 1998) 

Học sinh đọc bài “Về thăm bà” và khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời là đúng nhất.

Câu 1. Không gian trong ngôi nhà của bà khi Thanh trở về như thế nào?                      (0.5đ)
a. Ồn ào

b. Nhộn nhịp

c. Yên lặng

d. Vắng vẻ
Câu 2. Chi tiết cho thấy bà của Thanh đã già là:                                                                (1đ)                                                                                                                                                                           

a. Tóc bạc phơ, miệng nhai trầu, đôi mắt hiền từ.

b. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, lưng đã còng.
c. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, đôi mắt hiền từ.

d. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, miệng nhai trầu.
Câu 3. Thanh đã khôn lớn rồi mà vẫn “cảm thấy chính bà che chở cho mình cũng như những ngày còn nhỏ” vì:                                                                                           (1đ)                                                                                                               
a. Thanh làm nũng với bà

b. Bà rất khỏe, bao giờ cũng giúp Thanh mọi việc
c. Thanh sống với bà từ nhỏ, luôn yêu mến, tin cậy bà và được bà săn sóc, yêu thương.
d. Thanh mong bà khỏe mạnh, sống lâu để săn sóc cho mình.
Câu 4. Thanh cảm thấy như thế nào khi trở về ngôi nhà của bà?                          (0.5đ)                             
a. Thanh thản

b. Bình yên

c. Rộn ràng

d. Ý a và b đúng

Câu 5. Nếu em là Thanh, em sẽ nói gì với bà?                                                            (1đ)                                                     
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Từ nghi vấn trong câu hỏi “Cháu đã về đấy ư?” là:                                        (0.5đ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
a. Đấy
b. Ư
c. Đấy ư

d. Tất cả các ý trên đều sai.

Câu 7. Vị ngữ trong câu kể “Thanh đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt.” là:       (1đ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
…………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Câu “Chiếc áo ấy mà đẹp gì?” được dùng với mục đích:                     (0.5đ)                                                                                                                                                                                                                                             
a. Khẳng định.
b. Phủ định.
c. Khen.
d. Yêu cầu, đề nghị
Câu 9. Tìm 2 từ nói lên ý chí, nghị lực của con người. Đặt câu với 1 trong 2 từ vừa tìm được:                                                                                                                            (1 đ)                                                                                                  
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020

 MÔN TIẾNG VIỆT (đọc hiểu) - LỚP BỐN

	BIỂU ĐIỂM- ĐÁP ÁN      Đề 2
	Ngày .....tháng  3  năm 2020

Thời gian: 30 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1. Không gian trong ngôi nhà của bà khi Thanh trở về như thế nào?                      (0.5đ)
a. Ồn ào

b. Nhộn nhịp

c. Yên lặng

d. Vắng vẻ
Câu 2. Chi tiết cho thấy bà của Thanh đã già là:                                                       (1đ)                                                                                                                                                                                            
a. Tóc bạc phơ, miệng nhai trầu, đôi mắt hiền từ.

b. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, lưng đã còng.
c. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, đôi mắt hiền từ.

d. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, miệng nhai trầu.
Câu 3. Thanh đã khôn lớn rồi mà vẫn “cảm thấy chính bà che chở cho mình cũng như những ngày còn nhỏ” vì                                                                                             (1đ)                                     
a. Thanh làm nũng với bà

b. Bà rất khỏe, bao giờ cũng giúp Thanh mọi việc
c. Thanh sống với bà từ nhỏ, luôn yêu mến, tin cậy bà và được bà săn sóc, yêu thương.
d. Thanh mong bà khỏe mạnh, sống lâu để săn sóc cho mình.
Câu 4. Thanh cảm thấy như thế nào khi trở về ngôi nhà của bà?                       (0.5đ)                        
a. Thanh thản

b. Bình yên

c. Rộn ràng

d. Ý a và b đúng

Câu 5. Nếu em là Thanh, em sẽ nói gì với bà?                                                          (1đ)                                          
                           HS tự viết, nội dung, dấu câu phù hợp: 1đ

VD: - Bà ơi, cháu rất nhớ và thương bà. 
        - Bà ở nhà một mình chắc là rất buồn. Cháu sẽ thường xuyên về thăm bà. 
        - Bà phải sống thật khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi bà nhé!
Câu 6. Từ nghi vấn trong câu hỏi “Cháu đã về đấy ư?” là:                                      (0.5đ)                                                                                                                                                                                                                                                                                              
a. Đấy
b. Ư
c. Đấy ư

d. Tất cả các ý trên đều sai.

Câu 7. Vị ngữ trong câu kể “Thanh đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt.” là:     (1đ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                   đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt
Câu 8. Câu “Chiếc áo ấy mà đẹp gì?” được dùng với mục đích:               (0.5đ)                                                                                                                                                                                                                                     
a. Khẳng định

b. Phủ định
c. Khen

d. Yêu cầu, đề nghị
Câu 9. Tìm 2 từ nói lên ý chí, nghị lực của con người. Đặt câu với 1 trong 2 từ vừa tìm được:                                                                                                                    (1 đ)                                                                                                              
- Tìm đúng hai từ: quyết tâm, kiên nhẫn, quyết chí, vững chí,  … / 0.5đ
- Đặt câu đúng / 0.5đ
	UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3- NĂM HỌC 2019-2020
TIẾNG VIỆT (Phần viết) - LỚP BỐN

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Ngày…. tháng 3 năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

	Lớp Bốn/.......  STT…...
	 Đề 1
	Giáo viên coi: ...................................................................................
Giáo viên chấm: ...............................................................................


      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……
	ĐIỂM:…………………..
Bằng chữ:……………….

...........................................

	Nhận xét của GV: ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………


I. CHÍNH TẢ (nghe viết):  3 điểm                          Thời gian viết: 15 phút


                               Đề bài: Kéo co (Sách Tiếng Việt 4, tập 1, trang 155)
Viết từ: “Kéo co phải đủ …. đến người xem hội”.
PH đọc cho con viết
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. TẬP LÀM VĂN:  (7 điểm)                                               Thời gian: 35 phút
                Đề bài: Tuổi thơ ai cũng có những đồ chơi yêu thích đã từng gắn bó với mình như một người bạn: một bộ xếp hình nhiều màu sắc, một chiếc ô tô có dây cót, một chú gấu bông dễ thương, một cô búp bê biết khóc, một chú siêu nhân biết đi.....Em hãy tả lại đồ chơi mà mình yêu thích. 






Bài làm:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
TIẾNG VIỆT (Phần viết) - LỚP BỐN

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Ngày….. tháng 3 năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

	Lớp Bốn/......STT…..  
	   Đề 2
	Giáo viên coi: ............................................... ………………………
Giáo viên chấm: ............................................... ……………….. …


          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……
	ĐIỂM:……………………
Bằng chữ:………………..
............................................

	Nhận xét của GV: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….


I. CHÍNH TẢ (nghe viết):  3 điểm                                           Thời gian viết: 15 phút

Đề bài:    Chú Đất Nung (Sách Tiếng Việt 4, tập I, trang134)

Viết từ: “Còn một mình…nung trong lửa kia mà!”
PH đọc cho con viết
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. TẬP LÀM VĂN: (7điểm)                                                          Thời gian: 35 phút
    Đề bài:  Chiếc cặp luôn đồng hành cùng em mỗi khi đến trường. Em hãy tả chiếc cặp ấy.
Bài làm:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
        TIẾNG VIỆT (Phần viết) - LỚP BỐN

	ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 1
	Ngày … tháng 3 năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)


I. Chính tả:  (3 điểm)
Đề bài: Kéo co (Sách Tiếng Việt 4, tập 1, trang 155)

                Viết từ: “Kéo co phải đủ …. đến người xem hội”.

- Viết đúng, đầy đủ, sạch sẽ toàn bài chính tả theo yêu cầu cho 3 điểm.

- Viết thiếu, sót mỗi tiếng trừ: 0,25 điểm
- Viết sai chính tả, mỗi lỗi trừ: 0,25 điểm

     Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, trình bày bẩn, … bị trừ 0,25 điểm toàn bài
    II. TẬP LÀM VĂN: (7 điểm)
           Đề bài: Tuổi thơ ai cũng có những đồ chơi yêu thích đã từng gắn bó với mình như một người bạn: một bộ xếp hình nhiều màu sắc, một chiếc ô tô có dây cót, một chú gấu bông dễ thương, một cô búp bê biết khóc, một chú siêu nhân biết đi...Em hãy tả lại một đồ chơi mà em yêu thích. 

A. Về kiến thức: HS viết được bài văn miêu tả một đồ chơi có bố cục đủ 3 phần (4 điểm)
a/ Mở bài: Giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp đồ chơi được tả. Em có được đồ chơi đó trong trường hợp nào.

b/ Thân bài:

· Tả bao quát đồ chơi: hình dáng, kích thước, chất liệu, …
· Tả những bộ phận có đặc điểm nổi bật.
  c/ Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về đồ chơi; hoặc bộc lộ tình cảm gắn bó của em với đồ chơi; cách bảo quản đồ chơi.
2.Về kĩ năng: (3 điểm)
- Viết được bài văn miêu tả đồ chơi.

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, biết sử dụng những hình ảnh so sánh, nhân hóa khi miêu tả.  

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
* Biểu điểm: 

- Điểm 7: Viết được bài văn thể hiện đầy đủ các yêu cầu. Biết kết hợp các giác quan để tả. Sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa khi miêu tả. Ý câu diễn đạt suôn sẻ, đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Điểm 6: Viết được bài văn thể hiện các yêu cầu. Ý câu diễn đạt rõ, ít mắc lỗi.

- Điểm 4-5:Viết được bài văn thể hiện tương đối đầy đủ các yêu cầu. diễn đạt đôi chỗ còn lúng túng, mắc 2,3 lỗi.

- Điểm 2-3: Bài viết sơ sài, đôi chỗ còn gượng ép. Diễn đạt kém.

- Điểm 0-1: Viết lạc đề hoặc bỏ hoàn toàn giấy trắng.

·       Lưu ý: 

- Nếu chữ viết không rõ ràng hoặc trình bày bẩn, ... bị trừ 0,5 điểm toàn bài.

- Nếu có hạn chế, giáo viên (PH) tuỳ nội dung bài viết của học sinh để cho điểm sát hợp.

- Sai chính tả: 1 lỗi: không trừ; 2 - 3 lỗi: trừ 0,25đ; 4 - 5 lỗi: trừ 0,5đ; 6 - 8 lỗi: trừ 0,75đ;

9 - 10 lỗi: trừ 1đ

	UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
         TIẾNG VIỆT (Phần viết) - LỚP BỐN

	ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 2
	Ngày …. tháng 3 năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)


I. Chính tả:  (3 điểm)
Đề bài:    Chú Đất Nung (Sách Tiếng Việt 4, tập I, trang134)

                    Viết từ: “Còn một mình…nung trong lửa kia mà!”

               - Viết đúng, đầy đủ, sạch sẽ toàn bài chính tả theo yêu cầu cho 3 điểm.

- Viết thiếu, sót mỗi tiếng trừ: 0,25 điểm
- Viết sai chính tả, mỗi lỗi trừ: 0,25 điểm

     Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, trình bày bẩn, … bị trừ 0,25 điểm toàn bài
    II. TẬP LÀM VĂN: (7 điểm)
           Đề bài:  Chiếc cặp luôn đồng hành cùng em mỗi khi đến trường. Em hãy tả chiếc cặp ấy.

1.Về kiến thức: HS viết được bài văn miêu tả chiếc cặp sách có bố cục đủ 3 phần (4 điểm)

a/ Mở bài: Giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp chiếc cặp sách được tả. Chú ý gắn với thời gian, không gian thích hợp.

b/ Thân bài:

· Tả bao quát chiếc cặp sách: hình dáng, kích thước, chất liệu, …
· Tả những bộ phận có đặc điểm nổi bật: nắp cặp, quai cặp, các ngăn cặp, …
  c/ Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về chiếc cặp sách; hoặc bộc lộ tình cảm gắn bó của em với chiếc cặp sách.
2.Về kĩ năng: (3 điểm)
- Viết được bài văn miêu tả chiếc cặp sách.

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, biết sử dụng những hình ảnh so sánh, nhân hóa khi miêu tả.  

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.

3. Biểu điểm :
- Điểm 7: Viết được bài văn thể hiện đầy đủ các yêu cầu, biết kết hợp các giác quan để miêu tả.

- Ý câu diễn đạt suôn sẻ, đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Điểm 6: Viết được bài văn thể hiện đầy đủ các yêu cầu.

- Ý câu diễn đạt rõ, ít mắc lỗi.
- Điểm 4-5: Viết được bài văn thể hiện tương đối đầy đủ các yêu cầu.

-  Diễn đạt có chỗ còn lúng túng; mắc 2, 3 lỗi.

- Điểm 2-3: Bài viết sơ sài, nhiều chỗ gượng ép. Diễn đạt kém.

- Điểm 0-1: Viết lạc đề hoặc bỏ hoàn toàn giấy trắng.


·       Lưu ý: 

- Nếu chữ viết không rõ ràng hoặc trình bày bẩn, ... bị trừ 0,5 điểm toàn bài.

- Nếu có hạn chế, giáo viên (PH) tuỳ nội dung bài viết của học sinh để cho điểm sát hợp.

- Sai chính tả: 1 lỗi: không trừ; 2 - 3 lỗi: trừ 0,25đ; 4 - 5 lỗi: trừ 0,5đ; 6 - 8 lỗi: trừ 0,75đ;
9 - 10 lỗi: trừ 1đ
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